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1 1
TÚI NHỰA TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC VAFACO

Revert (Wells 

Plastic)
300 SP 001.12 116/CN-TCMT 06/11/2012 Hiệu lực đến 05/11/2019

139 Ưu Long, P. 11, Quận 8, TP Hồ 

Chí Minh

ĐT: 08.38555856; 08.39513411; 

Fax: 08.39500898

Email: vafapack@gmail.com

2
TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

MÔI TRƯỜNG VAFACO
Túi dày > 30 µm 600 SP 001.19 01/CN-TCMT 18/01/2019 Hiệu lực đến 17/01/2022

139 Ưu Long, P. 11, Quận 8, TP Hồ 

Chí Minh

ĐT: 08.38555856; 08.39513411; 

Fax: 08.39500898

Email: vafapack@gmail.com

2 3
TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC TÂN CHÍ THÀNH

Reverte BD 92845 

(Well Plastic)
400 - 550 SP 003.12 29/CN-TCMT 28/12/2012 Hiệu lực đến 27/12/2019

DT 830 Lương Bình – Bến Lức – 

Long An;

ĐT: 072.3646337; Fax: 

072.3646339;

Email:contact@tanchithanhplastic.c

om

4

TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

MÔI TRƯỜNG TÂN CHÍ

THÀNH

Túi dày > 30 µm 200 - 600 SP 006.19 06/CN-TCMT 5/8/2019 Hiệu lực đến 04/8/2022

DT 830 Lương Bình – Bến Lức – 

Long An;

ĐT: 072.3646337; Fax: 

072.3646339;

Email:contact@tanchithanhplastic.c

5
TÚI NI LÔNG PHÂN HỦY

SINH HỌC ALTA
D2W 1600 - 2000 SP 005.18 95/CN-TCMT 28/12/2018 Hiệu lực đến 27/12/2021

6 TÚI NI LÔNG ALTA Túi dày > 30 µm 1400 - 1800 SP 005.12 13/CN-TCMT 28/12/2012 Hiệu lực đến 27/12/2019

7

TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC TÂN THUẬN

THIÊN

Reverte 100 SP 006.12 117/CN-TCMT 28/12/2012 Hiệu lực đến 27/12/2019

8

TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

VỚI MÔI TRƯỜNG TÂN

THUẬN THIÊN

Túi dày > 30 µm 500 - 600 SP 003.19 04/CN-TCMT 22/03/2019 Hiệu lực đến 21/3/2022

5 Công ty TNHH Tân Nam Phong 9
TÚI NI LÔNG TÂN NAM

PHONG
Túi dày > 30 µm 400 - 500 SP 001.13 28/CN-TCMT 4/2/2013 Hiệu lực đến 03/02/2020

Khu A, KCN Lễ Môn, Tp.Thanh 

Hóa, 0373 913283; 

tannamphong.tnp@gmail.com

4
Công ty TNHH Sản xuất bao bì 

Tân Thuận Thiên

32/X5 Phạm Văn Chiêu, P14, Quận 

Gò Vấp, HCM;

ĐT: 0862570646; Fax: 0862570647

Cơ sở sản xuất: 19/2M Tổ 9, ấp 

Thới Tây I, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 

Môn, TP HCM

Email: 

ntridung.tanthuanthien@gmail.com 

DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

(Cập nhật đến tháng 09 năm 2019)

Công ty Cổ phần bao bì Vafaco

Công ty TNHH Sản xuất và 

thương mại Tân Chí Thành

3
Công ty cổ phần văn hóa Tân

Bình

Lô II-3, Nhóm CN 2, Đường số 11, 

KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 162884;

Fax: (028) 38 162887

Email: alta@alta.com.vn
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6 Công ty TNHH bao bì Uy Tín 10 TÚI NI LÔNG UYTINCO Túi dày > 30 µm 365 SP 003.13 011/CN-TCMT 4/2/2013
Hiệu lực đến ngày 

03/02/2020

Lô LD12, Đường Số 2, KCN Xuyên 

Á, Đức Hòa, Long An;

Điện thoại: 0723 751 728 - 0723 

751 729 - Fax: 0723 751 730 - 0723 

751 332; 0723 765 280

Email: ngtuyen1102@yahoo.com 

7
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu

Nam Thái Sơn
11

TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC NAMTHAISON
Oxium 1200 - 1500 SP 005.13 76/CN-TCMT 22/4/2013

Hiệu lực đến ngày 

21/4/2020

94D3- đường D- Khu công nghiệp 

Cát Lái- Quận 2- Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08.37421331

Fax: 08.3741 1236

Email: info@namthaison.com.vn;

trinhho@namthaison.com.vn 

8
Công ty trách nhiệm hữu hạn

Hoàng Châu
12 TÚI TTMT-HC Túi dày > 30 µm 110 - 180 SP 007.13 70/CN-TCMT 14/5/2013

Hiệu lực đến ngày 

13/5/2020

E 16/55 ấp 5, xã Hưng Long, huyện 

Bình Chánh, tp.Hồ Chí Minh;

ĐT: 0837690753; Fax: 0837690754

Email: 

nhuahoangchau@yahoo.com.vn 

9
Công ty Trách nhiệm hữu hạn

thương mại Tổng hợp II
13

TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC GMIEX II
Reverte 600 - 960 SP 009.13 77/CN-TCMT 8/8/2013

Hiệu lực đến ngày 

07/8/2020

Địa chỉ: 212/1 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh

Đổi địa chỉ mới: 30C Tân Hóa, P.1, 

Q.11, HCMC;

A12/286A Đường Bà Tỵ, ấp 1, xã 

Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, 

Tp.Hồ Chí Minh

ĐT: 0908919184

Email: bagth2@gmail.com 

10
Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Tam Sao
14

TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

MÔI TRƯỜNG TAM SAO
Túi dày > 30 µm

300 (trong tổng 

số 900 tấn SP 

các loại)

SP 002.14 02/CN-TCMT 23/01/2014
Hiệu lực đến ngày 

22/01/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 đường 

Liên Khu 2-5, Phường Bình Trị 

Đông, Quận Bình Tân, Tp. HCM 

Số điện thoại: (028).22129438 - 

(028). 22129439 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa 2817, 

ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 

Tỉnh Long An                

Địa chỉ E-mail: 

tasaco_plastic@yahoo.com.vn

11 Công ty TNHH Mai Lệ Văn 15
TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY

SINH HỌC MAI LỆ VĂN
Reverte 685 SP 013.13 96/CN-TCMT 26/12/2013 Hiệu lực đến 25/12/2020

 1/31, Quốc lộ 1A, khu phố 4, 

Phương Bình Hưng Hòa, Quận 

Bình Tân, Tp Hồ Chí mInh

Email: mlv.co2006@yahoo.com.vn 

12
Công ty TNHH SX TM Tân Ngọc 

Long
16

TÚI NI LÔNG PHÂN HỦY 

SINH HỌC TÂN NGỌC LONG
Oxium 1250 SP005.14 82/CN-TCMT 29/8/2014

GCN hết hiệu lực

Hiệu lực đến 28/8/2019

Ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An

Anh Long (GĐ): 0983802860

Chị Dung: 0908876432

Email: 

baobitanngoclong@gmail.com 
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13 Công ty TNHH Di Đại Hưng 17
TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

VỚI MÔI TRƯỜNG TASHING
Túi dày > 30 µm SP 004.15 75/CN-TCMT 24/4/2015

Hiệu lực đến ngày 

23/4/2020

62g, An Dương Vương, P. 16, 

Quận 8, Tp hồ Chí Minh

ĐT: 08 39694148, 0914713418

Email: vinh.khuu@tashing.com.vn 

14 Công ty Cổ phần nhựa OPEC 18 TÚI NI LÔNG  OPEC Túi dày > 30 µm 1400 SP 002.19 03/CN-TCMT 22/3/2019
Hiệu lực đến ngày 

21/3/2022

Công ty Cổ phần nhựa OPEC 19
TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN 

MÔI TRƯỜNG OPEC
D2W 1800 SP 005.19    07/CN-TCMT 5/8/2019 Hiệu lực đến 04/8/2022

15
Công ty TNHH Đông Dương Sài 

Gòn
20

TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

VỚI MÔI TRƯỜNG
Reverte BD 92771 200 SP 002.16 92/CN-TCMT 21/10/2016

Thu hồi GCN theo Quyết 

định số  1227/QĐ-TCMT 

ngày 18/9/2019 của Tổng 

cục Môi trường

Lô L.05, Đường số 01, Khu Công  

Nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, 

Huyện Cần  Giuộc, Tình  Long An. 

Email : info@saigonindochina.com;

DT: 08. 38 734 726; Fax: 08. 38 

734 724

16 Công ty TNHH Nhựa Thiên Quân 21
TÚI NI LÔNG THÂN THIỆN

VỚI MÔI TRƯỜNG TQ PLAS
Túi dày > 30 µm SP 003.16 102/CN-TCMT 15/12/2016

Hiệu lực đến ngày 

14/12/2019

Số 92C4 Dương Công Khi, ấp 6, xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

17
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi 

trường xanh An Phát
22 TÚI TỰ HỦY SINH HỌC AAA

Hạt tự hủy từ bột 

ngô
5200 - 6000 SP 001.17 89/CN-TCMT 28/08/2017

Hiệu lực đến ngày 

27/8/2020

Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp 

An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương

ĐT: 03203755997

18
Công ty TNHH SX TM nhựa 

Nguyên Hưng
23

Túi ni lông thân thiện môi

trường Nguyên Hưng
Túi dày > 30 µm 360 SP 002.17 118/CN-TCMT 23/11/2017

Hiệu lực đến ngày 

22/11/2020

21/4C ấp 3, Xã Xuân Thới Sơn, 

Huyện Hóc Môn, TP.HCM

19
Công ty TNHH MTV bao bì nhựa 

Tân Ngọc Phát
24

Túi ni lông thân thiện môi

trường Tân Ngọc Phát
Túi dày > 30 µm 600 SP 003.17 153/CN-TCMT 20/12/2017

Hiệu lực đến ngày 

19/12/2020 Số 10/4B ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 

Thới Đông, huyện Hóc Môn, HCM

ĐT: 028.3602.0336

20 Công ty Mai Phương TNHH 25
Túi ni lông tự phân hủy sinh

học - Mai Phương

Eco-degradant PD

04  
600-900 SP 004.17 154/CN-TCMT 20/12/2017

Thu hồi GCN theo Quyết 

định số 1189/QĐ-TCMT 

ngày 06/9/2019 của Tổng 

cục Môi trường

Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc 

Ninh

ĐT: 0222 371 4499

Lô số 16, đường 206 khu A, khu 

công nghiệp Phố Nối A, xã Đình Dù, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0321 3789 888;    

Fax: 0321 3789 889

Email: luong.nguyen@opec.vn

phuong.bui@opec.vn 
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21 Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 26

Túi ni lông phân hủy sinh 

học Nhựa Đồng Nai (DNP 

Corp)

Oxium 2003-EB 1000 - 1400 SP 001.18 50/CN-TCMT 21/3/2018

Thu hồi GCN theo Quyết 

định số  1219/QĐ-TCMT 

ngày 17/9/2019 của Tổng 

cục Môi trường

Đường số 9 KCN Biên Hòa I, 

Biên Hòa Đồng Nai. Phạm Hồng 

Đức: 0973 007 008;  Số Fax: 

0251 3836 174.

22 Công ty TNHH Bao Bì Gia Thành 27
Túi ni lông tự phân hủy sinh 

học Gia Thành
Reverte 480 - 500 SP 002.18 69/CN-TCMT 9/5/2018

Thu hồi GCN theo Quyết 

định số  1225/QĐ-TCMT 

ngày 18/9/2019 của Tổng 

cục Môi trường

A4/130E, đường Láng Le Bàu 

Cò, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

23
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương Mại Song Bàng
28

Túi ni lông thân thiện với 

môi trường Song Bàng
Túi dày > 30 µm 800 - 840 SP 003.18 68/CN-TCMT 9/5/2018

Hiệu lực đến ngày 

08/5/2021

D 5/18A, đường Kênh A, ấp 4, 

xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh

24
Công ty TNHH Công nghệ và 

Dịch vụ Thương mại Lạc Trung
29

Túi ni lông tự phân hủy sinh 

học Lạc Trung

Eco-

degradantTM PD 

04

200 - 500 SP 004.18 74/CN-TCMT 28/5/2018

Thu hồi GCN theo Quyết 

định số 1188/QĐ-TCMT 

ngày 06/9/2019 của Tổng 

cục Môi trường

km 22 KCN Ngọc Hòa, Chương 

Mỹ, Hà Nội

Anh Thắng (GĐ): 0988717719

Chị Phương (CBKT): 

0988068677

25 Công ty TNHH E.I.G 30
Túi ni lông thân thiện môi 

trường E.I.G
Túi dày > 30 µm 200 - 500 SP 004.19 05/CN-TCMT 12/7/2019

Hiệu lực đến ngày 

11/7/2022

Lô 4A Đường số 1, Khu công 

nghiệp Tân Tạo, P. Tân Tạo A, 

Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 22253 2490                           

Số fax: 028 22253 2490

E-mail: 

votruongsinh0880@yahoo.com.

vn 

Danh sách các phòng thử nghiệm đã/đang thực hiện thử nghiệm khả năng tự phân hủy sinh học của sản phẩm đăng ký:

1.  PTN Smither Rapra - Vương Quốc Anh ISO 17025 (ASTM 6954; EN 13432; ISO 14855)

2. PTN Quatest 3 - Việt Nam ISO 17025 (ASTM D3826 - 98; ISO 14855-2:2007)

3. PTN Shriram Scientific _ Ấn Độ ISO 17025 (ASTM D 5208; ASTM D 5988/5338/6954)

4. PTN Badan Pengkajian Dan Penerapan Technology _ Indonesia Chưa có chứng chỉ ISO 17025 để thử vật liệu nhựa PHSH

5. Phòng thử nghiệm OWS, Vương Quốc Bỉ ISO 17025 (ISO 14855; ISO 17088; EN 13432; ASTM 6400)

6. Phòng thử nghiệm SP - Thụy Điển ISO 17205 (ISO 14852; ISO 14855; EN 13432)


